
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -             

1 Số thu phí, lệ phí -             -              

1.1 Lệ phí

1.2 Phí -             -              

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại -             -              

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi NSNN 3.720.000        3.720.000  3.720.000   130.000      129.000   48.000     131.000   2.000      12.000    14.000      26.000     225.000    150.000   129.000   94.000      109.000   

1 Sự nghiệp Giáo dục 3.720.000        3.720.000  3.720.000   130.000      129.000   48.000     131.000   2.000      12.000    14.000      26.000     225.000    150.000   129.000   94.000      109.000   

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -            -              -              -           -           -           -          -          -            -           -            -           -           -            -           

Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương -            -              -             -           -           -           -          -          -            -           -            -           -           -            -           

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.720.000        3.720.000  3.720.000   130.000      129.000   48.000     131.000   2.000      12.000    14.000      26.000     225.000    150.000   129.000   94.000      109.000   

Tổng số giao

DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 67/QĐ-SGDĐT ngày 27/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG 422 PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM Phân bổ

 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG: 422

A B

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí

1.2 Phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

II Dự toán chi NSNN

1 Sự nghiệp Giáo dục

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong đó: Tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 55

54.000        159.000     216.000     426.000      149.000        278.000      108.000       214.000       83.000         206.000        628.000      

54.000        159.000     216.000     426.000      149.000        278.000      108.000       214.000       83.000         206.000        628.000      

-              -             -             -              -                -              -               -               -               -                -              

-              -             -             -              -                -              -               -               -               -                -              

54.000        159.000     216.000     426.000      149.000        278.000      108.000       214.000       83.000         206.000        628.000      

GHI CHÚ
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